
大切な表現 解説＆例文/Giải thích và câu ví dụ 

◆第８課 注文する－ファーストフード－ [〜を〜ください。]  
Bài 8  Cách gọi món – Cửa hàng ăn nhanh – 

 

注文
ちゅうもん

する/Cách gọi món 

解
かい

 説
せつ

/Giải thích 

ドーナツを 1つください。 / Cho tôi một bánh donut. 

 

～を～ください。 

☆料理
り ょ う り

を注文
ちゅうもん

したり、食
た

べ物
もの

を買
か

ったりする言
い

い方
かた

です。 / ☆Đây là cách nói được sử dụng khi 

bạn gọi món ăn tại nhà hàng hoặc mua đồ ăn ở cửa hàng.. 

 

＜ものの名前
な ま え

＞に「を」＋「数
かず

」＋「ください」をつけます。 

数
かず

の数
かぞ

え方
かた

は、ものによってちがいます。 

Chúng ta thêm "を" rồi đến "số lượng" và "ください" vào sau <tên đồ vật>. 

Cách đếm số lượng khác nhau tùy vào loại đồ vật. 

 

 

     

１ ひとつ ひとり いちまい いっさつ いっこ いっぽん 

２ ふたつ ふたり にまい にさつ にこ にほん 

３ みっつ さんにん さんまい さんさつ さんこ さんぼん 

４ よっつ よにん よんまい よんさつ よんこ よんほん 

５ いつつ ごにん おまい ごさつ ごこ ごほん 

６ むっつ ろくにん ろくまい ろくさつ ろっこ ろっぽん 

７ ななつ しちにん ななまい ななさつ ななこ ななほん 

８ やっつ はちにん はちまい はっさつ はっこ はっぽん 

９ ここのつ きゅうにん きゅうまい きゅうさつ きゅうこ きゅうほん 

１０ とお じゅうにん じゅうまい じゅっさつ じゅっこ じゅっぽん 

？ いくつ なんにん なんまい なんさつ なんこ なんぼん 

[例
れい

]/ [Ví dụ] 

ハンバーガーを 2
ふた

つください。 / Cho tôi 2 bánh hamburger.  

コーヒーを1
ひと

つください。 / Cho tôi 1 cà phê. 

ノートを1
いっ

さつください。 / Cho tôi 1 quyển vở.  

はがきを5 0
ごじゅう

まいください。 / Cho tôi 50 tấm bưu thiếp.  

08-e01 

08-e02 

08-e03 

08-e04 



 

 

2
に

種類
しゅるい

以上
い じ ょ う

のものの注文
ちゅうもん

は、「と」を使
つか

います。 / Khi gọi từ hai loại trở lên, chúng ta dùng "と". 

[例
れい

]/ [Ví dụ] 

ハンバーガーを 2
ふた

つとコーヒーを 1
ひと

つください。 / Cho tôi 2 bánh hamburger và 1 cà phê.  

消
け

しゴムを2
に

ことえんぴつを10
じゅっ

ぽんください。 / Cho tôi hai cái tẩy và 10 chiếc bút chì.  

08-e05 

08-e06 



大切な表現 解説＆例文/Giải thích mẫu câu và ví dụ 

◆第８課 注文する－ファーストフード－ [〜を〜ください。]  
Bài 8 Cách gọi món – Cửa hàng ăn nhanh – 

 

注文
ちゅうもん

する 

例
れい

 文
ぶん

 

バニラアイスを３つとストロベリーアイスを２つください。 

5 0
ごじゅう

円
えん

切手
き っ て

を７枚
まい

と、 8 0
はちじゅう

円
えん

切手
き っ て

を６
ろく

枚
まい

ください。 

ショートケーキを 2つと、チョコレートケーキを 3つください。 

おだんごを５
ご

本
ほん

と、さくらもちを８つください。 

（遊園地
ゆ う え ん ち

のチケット売
う

り場
ば

で）大人
お と な

2
に

枚
まい

、子供
こ ど も

3
さん

枚
まい

ください。 

天
てん

ぷらそばを１つと、カツ丼
どん

を 1つ、それから、お子
こ

様
さま

セットを１つください。 

ボールペンを、黒
く ろ

５
ご

本
ほん

と、赤
あか

5
ご

本
ほん

と、青
あお

１
いっ

本
ぽん

、全部
ぜ ん ぶ

で 1 1
じゅういっ

本
ぽん

ください。 

 

A:「ご注文
ちゅうもん

お決
き

まりでしたら、どうぞ」 

B:「バニラシェイクの Mサイズ１つと、アップルパイを１つください。」 

 

A:「ご注文
ちゅうもん

は？」 

B:「唐揚
か ら あ

げ定食
ていしょく

を２つ。１つはごはん大盛
お お も

りにしてください。」 

  

A:「お客
きゃく

様
さま

、何名
なんめい

さまですか。」 

B:「２
ふた

人
り

です」 

 

A:「こちらのお席
せき

へどうぞ。ご注文
ちゅうもん

はお決
き

まりですか。」 

B:「コーヒーを２つください。」 

 

A:「いらっしゃい。」 

B:「たまねぎを1
いっ

個
こ

と、じゃがいもを２
に

個
こ

と、にんじんを１
いっ

本
ぽん

ください。」 

A:「ありがとうございます。今日
き ょ う

はカレーですか？」  

08-e07 

08-e08 

08-e09 

08-e10 

08-e11 

08-e12 

08-e13 

08-e14 

08-e15 

08-e16 

08-e17 

08-e18 

08-e19 

08-e20 

08-e21 

08-e22 

08-e23 

08-e24 



 

 

Cách gọi món 

 

Câu ví dụ 

Cho tôi 3 kem vani và 2 kem dâu.  

Cho tôi 7 cái tem 50 Yên và 6 cái tem 80 Yên. 

Cho tôi hai bánh ngọt hoa quả và 3 bánh ngọt sô-cô-la. 

Cho tôi 5 xiên bánh gạo dango và 8 cái bánh dày sakura mochi. 

(Tại quầy bán vé công viên giải trí) Cho tôi 2 vé người lớn và 3 vé trẻ em. 

Cho tôi một bát mỳ tempura-soba, một bát cơm thịt tẩm bột rán và một suất trẻ em. 

Cho tôi 5 bút bi đen, 5 bút bi đỏ và 1 bút bi xanh, tổng cộng là 11 chiếc. 

 

A: "Xin mời quý khách gọi đồ?" 

B: "Cho tôi một sữa lắc vani, cốc vừa và một bánh táo." 

 

A: "Quý khách gọi đồ gì?" 

B: "Cho tôi 2 suất cơm gà rán karaage. Một suất cho nhiều cơm." 

 

A: "Quý khách đi mấy người ạ?" 

B: "Hai người." 

 

A: "Mời quý khách ngồi đây ạ Quý khách đã chọn đồ chưa ạ?" 

B: "Cho tôi hai cà phê." 

 

A: "Xin chào!" 

B: "Cho tôi một củ hành tây, 2 củ khoai tây và một củ cà rốt." 

A: "Xin cảm ơn. Hôm nay, Bà nấu cà ri đúng không ạ?" 

08-e07 

08-e08 

08-e09 

08-e10 

08-e11 

08-e12 

08-e13 

08-e14 

08-e15 

08-e16 

08-e17 

08-e18 

08-e19 

08-e20 

08-e21 

08-e22 

08-e23 

08-e24 


